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STT 

Danh mục lệ phí (thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân tỉnh) đối với việc giải quyết 

dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến 

Đơn vị tính 

Mức thu khi 

thực hiện dịch 

vụ công trực 

tuyến 

5 
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất 

5.1 Cấp lần đầu   

a 
Cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng 

đất 
đ/giấy  

 
- Hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành 

phố, thị xã trực thuộc tỉnh 
đ/giấy 12.500 

 - Hộ gia đình, cá nhân tại khu vực còn lại đ/giấy 6.500 

 - Tổ chức đ/giấy  

 + Dưới 500m
2 

đ/giấy 30.000 

 + Từ 500m
2 

đến dưới 1000m
2 

đ/giấy 40.000 

 - Từ 1000m
2 

trở lên đ/giấy 50.000 

b Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở tài sản gắn liền với đất 

 
- Hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành 

phố, thị xã trực thuộc tỉnh 
đ/giấy 40.000 

 - Hộ gia đình, cá nhân tại khu vực còn lại đ/giấy 20.000 

 - Tổ chức   

 + Dưới 500m
2 

đ/giấy 125.000 

 + Từ 500m
2 

đến dưới 1000m
2 

đ/giấy 150.000 

 + Từ 1000m
2 

trở lên đ/giấy 200.000 

5.2 Đăng ký biến động 

a Đăng ký biến động chỉ về quyền sử dụng đất 

 
- Hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành 

phố, thị xã trực thuộc tỉnh 
đ/lần 10.000 

 - Hộ gia đình, cá nhân tại khu vực còn lại đ/lần 5.000 

 - Tổ chức   

 + Dưới 500m
2 

đ/lần 10.000 

 + Từ 500m
2 

đến dưới 1000m
2 

đ/lần 10.000 



 + Từ 1000m
2 

trở lên đ/lần 10.000 

b Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

 
- Hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành 

phố, thị xã trực thuộc tỉnh 
đ/lần 10.000 

 - Hộ gia đình, cá nhân tại khu vực còn lại đ/lần 5.000 

 - Tổ chức   

 + Dưới 500m
2 

đ/lần 15.000 

 + Từ 500m
2 

đến dưới 1000m
2 

đ/lần 20.000 

 + Từ 1000m
2 

trở lên đ/lần 25.000 

 


